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1 42-03690 Vũ Thị Bạch Tuyết Nữ 11/06/1983 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ B 144514 ASD6K

2 42-03691 Phạm Thị Hà Nữ 03/03/1991 Hà Tĩnh Khá Dược sỹ B 144515 ASD8I

3 42-03692 Nguyễn Thanh Hà Nữ 08/11/1994 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Dược sỹ B 144516 ASD8I

4 42-03693 Phạm Thị Thanh Hằng Nữ 07/07/1991 Tiền Giang Trung bình khá Dược sỹ B 144517 ASD8I

5 42-03694 Kim Thị Hiền Nữ 09/07/1995 Nghệ An Khá Dược sỹ B 144518 ASD8I

6 42-03695 Nguyễn Thị Hiền Nữ 12/07/1996 Nghệ An Khá Dược sỹ B 144519 ASD8I

7 42-03696 Nguyễn Thị Loan Nữ 03/06/1991 Nghệ An Khá Dược sỹ B 144520 ASD8I

8 42-03697 Phan Duy Mạnh Nam 25/10/1996 Phú Thọ Trung bình khá Dược sỹ B 144521 ASD8I
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8 42-03697 Phan Duy Mạnh Nam 25/10/1996 Phú Thọ Trung bình khá Dược sỹ B 144521 ASD8I

9 42-03698 Lê Thị Thuý Ngân Nữ 01/01/1996 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ B 144522 ASD8I

10 42-03699 Nguyễn Mạnh Quang Nam 31/07/1995 Phú Thọ Khá Dược sỹ B 144523 ASD8I

11 42-03700 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 20/10/1995 Đắk Lắk Khá Dược sỹ B 144524 ASD8I

12 42-03701 Nguyễn Thị Mỹ Thảo Nữ 02/05/1962 Bình Thuận Khá Dược sỹ B 144525 ASD8I

13 42-03702 Trần Đức Tiến Nam 13/01/1986 Hà Tĩnh Trung bình khá Dược sỹ B 144526 ASD8I

14 42-03703 Nguyễn Hồng Ngọc Trâm Nữ 04/04/1984 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144527 ASD8I

15 42-03704 Trần Thị Bích Trâm Nữ 24/05/1990 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Dược sỹ B 144528 ASD8I

16 42-03705 Nguyễn Văn Trinh Nam 17/08/1990 Trà Vinh Khá Dược sỹ B 144529 ASD8I

17 42-03706 Phạm Hoàng Tuân Nam 14/08/1985 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144530 ASD8I

18 42-03707 Phạm Thị Vỹ Nữ 19/11/1993 Nghệ An Khá Dược sỹ B 144531 ASD8I

19 42-03708 Trần Hồng Xuyến Nữ 30/09/1985 Long An Khá Dược sỹ B 144532 ASD8I

20 42-03709 Trần Thị Của Nữ 26/10/1961 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Dược sỹ B 144533 ASD8I
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21 42-03710 Nguyễn Thị Cẩm Hương Nữ 13/01/1992 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144534 ASD8I

22 42-03711 Nguyễn Thị Thoa Nữ 28/08/1967 Thái Nguyên Khá Dược sỹ B 144535 ASD8H

23 42-03712 Lý Huỳnh Anh Thư Nữ 19/11/1992 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144536 ASD8H

24 42-03713 Lê Hoàng Tuấn Nam 12/02/1989 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144537 ASD8H

25 42-03714 Nguyễn Thị Thuý Hồng Nữ 27/02/1991 Đồng Nai Khá Dược sỹ B 144538 ASD8H

26 42-03715 Nguyễn Trần Thuý An Nữ 17/09/1996 Đồng Tháp Khá Dược sỹ B 144539 ASD8H

27 42-03716 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 25/02/1996 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Dược sỹ B 144540 ASD8H

28 42-03717 Nguyễn Thị Hoàng Hậu Nữ 31/08/1993 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144541 ASD8H

29 42-03718 Phạm Thị Hường Nữ 16/06/1984 Thanh Hoá Giỏi Dược sỹ B 144542 ASD8H29 42-03718 Phạm Thị Hường Nữ 16/06/1984 Thanh Hoá Giỏi Dược sỹ B 144542 ASD8H

30 42-03719 Nguyễn Duy Linh Nam 16/03/1989 Bà Rịa-Vũng Tàu Khá Dược sỹ B 144543 ASD8H

31 42-03720 Bùi Thị Lương Nữ 23/09/1983 Hải Dương Giỏi Dược sỹ B 144544 ASD8H

32 42-03721 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 22/07/1996 Hà Tĩnh Trung bình khá Dược sỹ B 144545 ASD8H

33 42-03722 Trần Thị Ánh Nguyệt Nữ 07/12/1992 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144546 ASD8H

34 42-03723 Trần Thị Kim Huyền Nữ 26/05/1989 Đồng Nai Trung bình khá Dược sỹ B 144547 ASD8A

35 42-03724 Tô Anh Thư Nữ 02/08/1994 Đồng Nai Trung bình khá Dược sỹ B 144548 ASD8E

36 42-03725 Nguyễn Thị Tâm Nữ 10/04/1996 Vĩnh Phúc Khá Dược sỹ B 144549 ASD8D

37 42-03726 Lê Thị Hải Nữ 10/08/1984 Thanh Hoá Khá Dược sỹ B 144550 ASD8D

38 42-03727 Nguyễn Ngọc Thúy Ái Nữ 22/12/1979 Tiền Giang Giỏi Sư phạm mầm non B 144551 ASSPMN8C

39 42-03728 Lê Thị Mộng Bình Nữ 27/11/1995 Tiền Giang Khá Sư phạm mầm non B 144552 ASSPMN8C

40 42-03729 Nguyễn Thu Cúc Nữ 30/11/1991 Đồng Nai Xuất sắc Sư phạm mầm non B 144553 ASSPMN8C

41 42-03730 Đinh Ngọc Huyền Nữ 12/07/1996 Bình Thuận Khá Sư phạm mầm non B 144554 ASSPMN8C
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42 42-03731 Võ Thị Thanh Nữ 02/11/1993 Quảng Nam Giỏi Sư phạm mầm non B 144555 ASSPMN8C

43 42-03732 Nguyễn Thị Ngọc Thương Nữ 12/09/1989 Bến Tre Giỏi Sư phạm mầm non B 144556 ASSPMN8C

44 42-03733 Đặng Thị Mỹ Huệ Nữ 15/07/1996 Tp.Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B 144557 ASSPMN8A1

45 42-03734 Lưu Thị Ngân Nữ 07/02/1989 Nam Định Giỏi Sư phạm mầm non B 144558 ASSPMN8A1

46 42-03735 Nguyễn Thị Ngọc Bé Nữ 30/12/1995 Tp.Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B 144559 ASSPMN8A1

47 42-03736 Ká Dung Nữ 10/10/1996 Lâm Đồng Khá Sư phạm mầm non B 144560 ASSPMN8A1

48 42-03737 Phạm Thị Kiều Hiên Nữ 20/02/1995 Nam Định Khá Sư phạm mầm non B 144561 ASSPMN8A1

49 42-03738 Nguyễn Thị Trúc Lành Nữ 10/11/1996 Long An Khá Sư phạm mầm non B 144562 ASSPMN8A1

50 42-03739 Nguyễn Hoài Trúc Linh Nữ 29/08/1996 Bình Dương Khá Sư phạm mầm non B 144563 ASSPMN8A150 42-03739 Nguyễn Hoài Trúc Linh Nữ 29/08/1996 Bình Dương Khá Sư phạm mầm non B 144563 ASSPMN8A1

51 42-03740 Vũ Thị Thanh Loan Nữ 18/09/1995 Hà Nam Khá Sư phạm mầm non B 144564 ASSPMN8A1

52 42-03741 Lâm Thị Ngọc Nhung Nữ 29/10/1995 Bến Tre Khá Sư phạm mầm non B 144565 ASSPMN8A1

53 42-03742 Phan Thị Anh Thư Nữ 16/05/1996 Tp.Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B 144566 ASSPMN8A2

54 42-03743 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 28/03/1996 Bến Tre Khá Sư phạm mầm non B 144567 ASSPMN8A2

55 42-03744 Nguyễn Hà Thiên Trang Nữ 24/12/1994 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non B 144568 ASSPMN8A2

56 42-03745 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Nữ 24/05/1995 Bình Định Trung bình khá Sư phạm mầm non B 144569 ASSPMN8A2

57 42-03746 Trần Thị Thanh Vân Nữ 09/05/1996 Tp.Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B 144570 ASSPMN8A2

58 42-03747 H Plây Byă Nữ 10/06/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B 144571 ASSPMN8D1

59 42-03748 Đào Thị Thùy Ninh Nữ 20/09/1996 Nghệ An Khá Sư phạm mầm non B 144572 ASSPMN8D2

60 42-03749 Lưu Quang Duy Nam 14/10/1996 Tp.Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng B 144573 ASĐD8C

61 42-03750 Bùi Thị Hương Nữ 20/11/1993 Thanh Hoá Khá Điều dưỡng B 144574 ASĐD8B

62 42-03751 Nguyễn Thị Bích Loan Nữ 24/04/1994 Bà Rịa-Vũng Tàu Trung bình khá Điều dưỡng B 144575 ASĐD8B
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63 42-03752 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 29/05/1974 Đồng Tháp Trung bình khá Y sĩ B 144576 ASYS8A

64 42-03753 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 26/05/1994 Sóc Trăng Khá Y sĩ B 144577 ASYS8A

65 42-03754 Phạm Thị Mỹ Hiền Nữ 31/05/1978 Tp.Hồ Chí Minh Khá Y sĩ B 144578 ASYS8A

66 42-03755 Lê Thị Kim Hương Nữ 30/12/1967 Tp.Hồ Chí Minh Khá Y sĩ B 144579 ASYS8A

67 42-03756 Hồ Thị Lài Nữ 14/04/1975 Quảng Trị Trung bình khá Y sĩ B 144580 ASYS8A

68 42-03757 Dương Thanh Xén Nhỏ Nam 06/08/1995 Cà Mau Khá Y sĩ B 144581 ASYS8A

69 42-03758 Phạm Thị Thảo Nữ 14/05/1989 Bình Dương Trung bình khá Y sĩ B 144582 ASYS8A

70 42-03759 Nguyễn Thanh Trâm Nữ 18/07/1978 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Y sĩ B 144583 ASYS8A

71 42-03760 Nguyễn Thị Kiều Trâm Nữ 19/12/1988 Tp.Hồ Chí Minh Khá Y sĩ B 144584 ASYS8A71 42-03760 Nguyễn Thị Kiều Trâm Nữ 19/12/1988 Tp.Hồ Chí Minh Khá Y sĩ B 144584 ASYS8A

72 42-03761 Lê Thanh Tùng Nam 02/10/1994 Quảng Ngãi Khá Y sĩ B 144585 ASYS8A

73 42-03762 Trần Thị Nhường Nữ 10/10/1995 Nghệ An Khá Y sĩ B 144586 ASYS8C

74 42-03763 Phạm Thị Cúc Nữ 29/03/1996 Quảng Ngãi Trung bình khá Y sĩ B 144587 ASYS8B

75 42-03764 Huỳnh Đăng Doanh Nam 16/06/1995 Bình Phước Khá Y sĩ B 144588 ASYS8B

76 42-03765 Ngô Thị Thuỳ Tâm Nữ 20/06/1996 Quảng Trị Trung bình khá Y sĩ B 144589 ASYS8B

77 42-03766 Hồ Văn Thạnh Nam 29/09/1991 Long An Trung bình khá Y sĩ B 144590 ASYS8C

78 42-03767 Nguyễn Thành Sang Nam 20/05/1995 Quảng Nam Trung bình Y sĩ B 144591 ASYS7A

79 42-03768 Nguyễn Thu Thảo Nữ 12/07/1993 Tp.Hồ Chí Minh Khá Y sĩ B 144592 ASYS8B

80 42-03769 Nguyễn Thị Ngát Nữ 09/02/1992 Thái Bình Trung bình Kế toán B 144593 ASKT6C

81 42-03770 Trần Thị Châu Giang Nữ 13/05/1995 Hà Tĩnh Trung bình khá Kế toán B 144594 ASKT8B

82 42-03771 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 25/10/1995 Đồng Nai Trung bình khá Kế toán B 144595 ASKT8A

83 42-03772 Nguyễn Thị Kim Lưu Nữ 01/01/1989 Cà Mau Trung bình Kế toán B 144596 ASKT8B

Page 4 of 5



Stt Số vào sổ Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại tốt nghiệp

Ngành đào 

tạo
Số bằng Lớp

84 42-03773 Trần Thị Thu Thảo Nữ 09/11/1991 Quảng Ngãi Trung bình Kế toán B 144597 ASKT8A

85 42-03774 Trần Võ Đăng Khoa Nam 09/12/1994 Đồng Tháp Trung bình khá Tin học ứng dụng B 144598 ASCNTT8B

86 42-03775 Nguyễn Thanh Long Nam 05/09/1995 Bình Định Trung bình khá Tin học ứng dụng B 144599 ASCNTT8A

87 42-03776 Trần Minh Duy Nam 06/01/1993 Bình Thuận Khá Quản lý đất đai B 144600 ASQLĐĐ8

88 42-03777 Lê Chí Hiếu Nam 27/05/1994 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Quản lý đất đai B 144601 ASQLĐĐ8
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